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Thanh ph n H i đ ng xet x  s  th m g m co:â ô ô ư ơ â ô
Th m phan - Ch  t a phiên toaâ u o : Bà Tr nh Th  Y n Ng c.ị ị ế ọ
Cac H i th m nhân dânô â : 1. Ông Lê Tr ng Kỳọ .

                                         2. Ông Phan Vĩnh  Hưng.

Th  ky phiên toaư : Bà H  Th  Ng cồ ị ọ  Mai- Th  ký Toa an nhân dân huy n Đ,ư ê
t nh Gia Lai.ỉ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ ỉ
toa: Ông Ph m H ng Phong – Ki m sat viên.ạ ồ ể

Ngày 30 thang 11 năm 2018, t i tr  s  Toà an nhân dân huy n Đ, t nh Giaạ u ơ ê ỉ
Lai xet  x  s  th m công khai  v  an dân s  th  lý s :  20/201ư ơ â u ư u ô 8/TLST-DS ngày
25/7/2018 v  vi c “ Tranh ch p v  h p đ ng vay tài s n” theo Quy t đ nh đ a vê ê ấ ê ợ ồ a ế ị ư u
an ra xet x  s : ư ô 17/2018/QĐXXST-DS ngày 26 thang 10 năm 2018 và Quy t đ nhế ị
hoãn phiên toa s  42/2018/QĐST-DS ngày 13/11/2018, gi a cac đ ng s :ô ư ươ ư

* Nguyên đ n: Bà ơ Tr n Th  Qầ ị , sinh năm 1971.

 Đ a ch : Thôn 1, xã H, huy n Đ, t nh Gia Lai. Có m t.ị ỉ ê ỉ ặ

* B  đ n: Bà Huỳnh Th  Kim A, sinh năm 1960. ị ơ ị

Đ a ch : Thôn 1, xã H, huy n Đ, t nh Gia Lai. V ng m t. ị ỉ ê ỉ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ô Ụ

1. Theo đ n kh i ki n ngày ơ ơ ê 16/7/2018, cac l i khai trong qua trình gi i quy tờ a ế
v  an và t i phiên toa nguyên đ n là bà Tr n Th  Q đã trình bày: u ạ ơ ầ ị

Do m i quan h  ố ệ g n gũi, thân thi tầ ế  gi a hai bên gia đình nên bà Huỳnh Thữ ị
Kim A ch  doanh nghi p P ủ ệ  xã H, huy n Đ, t nh Gia Lai ơ ê ỉ đã nhi u l n nh  bà Qề ầ ờ
vay ti n đ  trang tr i trong công vi c kinh doanhề ể ả ệ . Th i gian tr c đây bà Kim Aờ ướ
đã tr  ti n cho bà Q a ê r t song ph ngấ ẳ  nh ng tư ừ cu i năm ô 2014 bà Kim A không trả
ti n cho bà Q nh  th a thu n. S  ti n bà Kim Aề ư ỏ ậ ố ề  n  bà Q c  th  nh  sau: nợ ụ ể ư gày



26/8/2014 bà  Q có vay dùm cho bà Huỳnh Th  Kim Aị  s  ti n  ô ê 140.000.000 đ ngồ
(M tộ  trăm b n  m iố ươ  tri u  đ ng)ê ồ  và  ngày  05/9/2014  vay  dùm  hai  kho n  làả
90.000.000đ (Chín m i  tri u  đ ng)  và 100.000.000đ (M t trăm tri u  đ ng)ươ ệ ồ ộ ệ ồ .
T ng c ng là 330.000.000đ (Ba trăm ba m i tri u đ ng). Ngày 20/9/2014 bàổ ộ ươ ệ ồ
Kim A đã tr  cho bà Q 90.000.000đ (Chín m i tri u đ ng) và ngày 27/9/2014 bàả ươ ệ ồ
Kim A đã tr  thêm 100.000.000đ (M t trăm tri u đ ng), con n  l i 140.000.000đả ộ ệ ồ ợ ạ
(M t trăm b n m i tri u đ ng). ộ ố ươ ệ ồ Khi vay hai bên ghi s  sach, bà Kim Aổ  ký nh nậ
s  ti n đã m nố ề ượ . Th i gian đã lâu nh ng bà ờ ư Kim A ch  h a h n ch  không tr  choỉ ứ ẹ ứ a
bà Q s  ti n con n  là 140.000.000đ (M t trăm b n m i tri u đ ng)ố ề ợ ộ ố ươ ệ ồ . Bà Q có
đ n nhà đoi nhi u l n nh ng bà ế ê ầ ư Kim A v n ch a tr  s  ti n trên, th i gian sau nàyẫ ư a ô ê ờ
bà Kim A con thach th c bà Q đi ki n.ứ ệ  Vì v y bà ậ Q kh i ki n yêu c u Toa an gi iơ ê ầ a
quy t bu c bà  ế ộ Huỳnh Th  Kim Aị  ph i tr  cho bà  a a Q s  ti n n  g c  ô ê ợ ô 140.000.000
đ ng (ồ M t trăm b n m iộ ố ươ  tri u đ ng), không yêu c u ti n lãi. ê ồ ầ ê

Bà Q ch  cho bà Kim Aỉ  m n ti n ch  ông Ng c A ch ng bà Kim Aượ ề ứ ọ ồ  không
có liên quan gì trong v  an này nên bà Q ch  yêu c u m t mình bà Kim Aụ ỉ ầ ộ  có trach
nhi m tr  n .ệ ả ợ  Ngoài ra không có yêu c u gì khac.ầ

 2. B  đ n là bà Huỳnh Th  Kim A đã đ c Toa an thông bao v  vi c th  lýị ơ ị ượ ê ê u
v  an, tri u t p nhi u l n đ  l y l i khai và hoa gi i, tri u t p tham gia phiên toau ê ậ ê ầ ể ấ ờ a ê ậ
đ n l n th  hai nh ng đ u v ng m t không có lý doế ầ ứ ư ê ắ ặ .

3. T i phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  ngàyạ ọ ể ê ộ ế ậ ứ ứ
16/10/2018 cac tài li u, ch ng c  nguyên đ n cung c p g m:ê ứ ứ ơ ấ ồ  01 gi y ghi n i dungấ ộ
m n ti n do bà Huỳnh Th  Kim A  vi t (b n g c); 01 gi y ch ng minh nhân dânượ ê ị ế a ô ấ ứ
mang tên Tr n Th  Q (b n photo có ch ng th c); 01 s  h  kh u gia đình (b n photoầ ị a ứ ư ổ ộ â a
ch ng th c); 01 gi y ghi n i dung m n ti n do bà Huỳnh Th  Kim A  vi t (b n phoứ ư ấ ộ ượ ê ị ế a
to);  01 (m t) B n t  khai ngày 25/7/2018 c a bà Tr n Th  Qộ a ư ủ ầ ị . B  đ n không cungị ơ
c p tài li u, ch ng  c  gì. ấ ê ứ ứ Cac tài li u, ch ng c  do Toa an ti n hành thu th p, xacê ứ ứ ế ậ
minh: 01 biên b n xac minh ngày 11/10/2018; 01 biên b n l y l i khai c a đ nga a ấ ờ ủ ươ
s .ư

            4. T i phiên toa, đ i di n Vi n ki m sat nhân dân huy n Đ kh ng đ nh trongạ ạ ê ê ể ê ẳ ị
qua trình gi i quy t v  an cho đ n tr c khi ngh  an nh ng ng i ti n hành t  t nga ế u ế ướ ị ư ườ ế ô u
đã tuân th  đ y đ  cac th  t c t  t ng theo quy đ nh c a phap lu t. Vi c ch p hànhủ ầ ủ ủ u ô u ị ủ ậ ê ấ
phap lu t c a cac đ ng s : ậ ủ ươ ư Nguyên đ nơ  th c hi n đúng cac quy đ nh c a B  lu tư ê ị ủ ộ ậ
T  t ng dân s  v  quy n và nghĩa v  c a đ ng sô u ư ê ê u ủ ươ ư; b  đ n không th c hi n đúngị ơ ự ệ
cac quy đ nh c a B  lu t T  t ng Dân s  v  quy n và nghĩa v  c a đ ng s .ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ề ụ ủ ươ ự
T i phiên toa b  đ n v ng m t l n th  2 nên đ  ngh  ạ ị ơ ắ ặ ầ ứ ê ị Toa an  căn c  vào kho n 2ứ a
Đi u 227 và Đi u 228 c a B  lu t T  t ng ê ê ủ ộ ậ ô u Dân s  xet x  v ng m t b  đ n là đúngư ư ắ ặ ị ơ
quy đ nh c a phap lu tị ủ ậ .
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V  n i dung: Đ  ngh  H i đ ng xet x  ch p nh n yêu c u kh i ki n c aê ộ ê ị ộ ồ ư ấ ậ ầ ơ ê ủ
nguyên đ n, bu c bà Huỳnh Th  Kim A ph i tr  cho bà ơ ộ ị a a Tr n Th  Q ầ ị s  ti n con nô ê ợ
là 140.000.000đ (M t trăm b n m iộ ố ươ  tri u đ ng).ê ồ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị U

Sau khi xem xet cac tài li u có trong h  s  v  an, đ c th m tra t i phiên toaê ồ ơ u ượ â ạ
và k t qu  tranh lu n t i phiên toa, H i đ ng xet x  nh n đ nh: ế a ậ ạ ộ ồ ư ậ ị

1. V  th  t c t  t ng:ê ủ u ô u
                     Bà Tr n Th  Q ầ ị có đ n yêu c u Toa an nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai gi iơ ầ ê ỉ a

quy t bu c bà Huỳnh Th  Kim A tr  toàn b  kho n n  ế ộ ị a ộ a ợ đã  vay c a bà Qủ . Vì bà
Huỳnh Th  Kim A có h  kh u th ng trú t i thôn 1, xã H, huy n Đ, t nh Gia Laiị ộ â ườ ạ ê ỉ
nên v  an thu c th m quy n gi i quy t c a Toa an nhân dân huy n Đ, t nh Gia Laiu ộ â ê a ế ủ ê ỉ
theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35; kho n 1 Đi u 39 c a B  lu tị ạ a ê a ê a ê ủ ộ ậ
T  t ng Dân s . ô u ư

          T i phiên toa b  đ n v ng m t l n th  2 nên căn c  vào kho n 2 Đi u 227 vàạ ị ơ ắ ặ ầ ứ ứ a ê
Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân s   Toa an ti n hành xet x  v ng m t b  đ n .ê ủ ộ ậ ô u ư ế ư ắ ặ ị ơ

2. Xet v  n i dung v  an:ê ộ u
 Qua l i khai c a nguyên đ n và cac ch ng c  do nguyên đ n cung c p đãờ ủ ơ ứ ứ ơ ấ

th  hi n:  Ngày 26/8/2014 bà Huỳnh Th  Kim A có vay c a bà Tr n Th  Q ể ê ị ủ ầ ị s  ti nô ê
140.000.000 đ ng (M t trăm b n m i tri u đ ng); Ngày 05/9/2014 bà Q ti p t cồ ộ ô ươ ê ồ ế u
cho bà Kim A vay 190.000.000đ (M t trăm chín m i  tri u đ ng).  T ng c ngộ ươ ê ồ ổ ộ
330.000.000đ  (Ba  trăm  ba  m i  tri u  đ ng).  Bà  Kim  A  đã  tr  cho  bà  Qươ ê ồ a
190.000.000đ (M t trăm chín m i tri u đ ng), con n  l i 140.000.000đ (M t trămộ ươ ê ồ ợ ạ ộ
b n m i tri u). S  ti n bà Kim A đã tr  cho bà Q đã đ c bà Q ghi rõ sau gi y n .ô ươ ê ô ê a ượ ấ ợ

Xet vi c vay m n ti n gi a bà Tr n Th  Q và bà Huỳnh Th  Kim A là h pê ượ ê ư ầ ị ị ợ
đ ng vay tài s n. Tuy nhiên đ n h n tr  n  bà Anh đã không th c hi n nh  đã th aồ a ế ạ a ợ ư ê ư ỏ
thu n, nên bà Q có đ n kh i ki n đ  yêu c u Toa an gi i quy t đ  bu c bà A ph iậ ơ ơ ê ể ầ a ế ể ộ a
tr  s  ti n n  vay theo quy đ nh t i Đi u 463 c a B  lu t Dân s  năm 2015 là hoàna ô ê ợ ị ạ ê ủ ộ ậ ư
toàn đúng quy đ nh c a phap lu t.ị ủ ậ

B  đ n đã đ c bi t yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n nh ng không có ý ki nị ơ ượ ế ầ ơ ê ủ ơ ư ế
gì. Vì v y H i đ ng xet x  căn c  cac ch ng c  do nguyên đ n cung c p, ch pậ ộ ồ ư ứ ứ ứ ơ ấ ấ
nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n, bu c bà Huỳnh Th  Kim A ph i trậ ộ ầ ơ ê ủ ơ ộ ị a a
cho bà Tr n Th  Q s  ti n con n  t  h p đ ng vay tài s n.ầ ị ô ê ợ ừ ợ ồ a

Vi c vay ti n ch  có bà Tr n Th  Q và bà Huỳnh Th  Kim A giao d ch v iê ê ỉ ầ ị ị ị ớ
nhau, ch ng bà A không liên quan vi c vay m n này  nên không xem xet nghĩa vồ ê ượ u
tr  n  đ i v i ch ng bà Huỳnh Th  Kim A.a ợ ô ớ ồ ị

V  ti n lãi: Trong gi y m n ti nê ê ấ ượ ê  cac bên không đ  c p đ n lãi su t và t iê ậ ế ấ ạ
phiên toa nguyên đ n cũng không có yêu c u nên H i đ ng xet x  không xem xet. ơ ầ ộ ồ ư
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V  th i h n tr  n : Bà Huỳnh Th  Kim A đã không th c hi n nghĩa v  tr  nê ờ ạ a ợ ị ư ê u a ợ
theo tho  thu n trong cac h p đ ng vay tài s n, nguyên đ n là bà Tr n Th  Q yêua ậ ợ ồ a ơ ầ ị
c u phía b  đ n có nghĩa v  thanh toan toàn b  m t l n là có c  s  nên c n ch pầ ị ơ u ộ ộ ầ ơ ơ ầ ấ
nh n. ậ

3. Xet v  an phí: Bà Huỳnh Th  Kim A ph i ch u an phí dân s  s  th m theoê ị a ị ư ơ â
quy đ nh c a phap lu t. ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ ,
QUY T Đ NHẾ Ị

Áp d ng kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35; kho n 1 Đi u 39;u a ê a ê a ê  Đi u 91,ê
kho n 3 Đi u 144,a ê  kho n 2 Đi u 227 và Đi u 228  a ê ê c a B  lu t T  t ng Dân sủ ộ ậ ô u ư;
Đi u 463; Đi u 466 c a B  lu t ê ê ủ ộ ậ Dân s  năm 2015.ư  X : ư

1. Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. Bu c bà Huỳnh Thấ ậ ộ ầ ơ ê ủ ơ ộ ị
Kim A ph i tr  cho bà a a Tr n Th  Q ầ ị s  ti n ô ê 140.000.000 đ ng (ồ M t trăm b n m iộ ố ươ
tri u đ ng).ê ồ

K  t  ngày ng i đ c thi hành an có đ n yêu c u thi hành an, n u ng iể ừ ườ ượ ơ ầ ế ườ
ph i thi hành an không ch u thi hành kho n ti n trên, thì hàng thang con ph i tra ị a ê a a
cho ng i đ c thi hành an ti n lãi đ i v i s  ti n ch m tr  t ng ng v i th i gianườ ượ ê ô ớ ô ê ậ a ươ ứ ớ ờ
ch m tr  v i m c lãi su t đ c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 357 c a B  lu t Dân sậ a ớ ứ ấ ượ ị ạ a ê ủ ộ ậ ư
2015.

2. V  an phí: Áp d ng Đi u 147 c a B  lu t t  t ng dân s ; kho n 2 Đi u 26ê u ê ủ ộ ậ ô u ư a ê
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 c a y ban th ng v  Qu c h i quy đ nh vị ế ô ủ Ủ ườ u ô ộ ị ê
m c thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng an phí và l  phí Toà an.ứ ễ a ộ a ư u ê

Bu c bà Huỳnh Th  Kim A ph i ch u ộ ị a ị 7.000.000 đ ng (ồ B yả  tri u đ ng) ti nê ồ ê
phí dân s  s  th m.ư ơ â

Bà Tr n Th  Qầ ị  không ph i ch u an phí  dân s  s  th m. Hoàn tr  l i cho bàa ị ư ơ â a ạ
Tr n Th  Qầ ị  s  ti n t m ng an phí là  ô ê ạ ứ 3.500.000 đ ng (ồ Ba tri u năm trăm nghìnệ
tri u đ ng)ê ồ  theo biên lai thu ti n t m ng an phí, l  phí Toa an s  00042ê ạ ứ ê ô 91 ngày
25/7/2018 c a Chi c c Thi hành an Dân s  huy n Đ, t nh Gia Lai.ủ u ư ê ỉ

3. Đ ng s  có m t t i phiên toa có quy n khang cao b n an trong th i h nươ ư ặ ạ ê a ờ ạ
15 ngày k  t  ngày tuyên an (30ể ừ /11/2018). Đ ng s  v ng m t t i phiên toa cóươ ư ắ ặ ạ
quy n khang cao b n an trong th i h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n an ho cê a ờ ạ ể ừ ậ ượ a ặ
b n an đ c niêm y t t i y ban nhân dân n i h  c  trú đ  yêu c u Toa an nhâna ượ ế ạ Ủ ơ ọ ư ể ầ
dân t nh Gia Lai xet x  phúc th m. ỉ ư â

 4. Tr ng h p b n an này đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ a ượ ị ạ ê ậ
hành an dân s  thì ng i đ c thi hành an dân s , ng i ph i thi hành an dân s  cóư ườ ượ ư ườ a ư
quy n th a thu n thi hành an, quy n yêu c u thi hành an, t  nguy n thi hành anê ỏ ậ ê ầ ư ê
ho c b  c ng ch  thi hành an theo quy đ nh t i cac Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành anặ ị ưỡ ế ị ạ ê ậ
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dân s ; th i hi u thi hành an đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hànhư ờ ê ượ ư ê ị ạ ê ậ
an dân s .ư

N i nh n:ơ â
- TAND t nh Gia Lai;ỉ                       
- VKSND huy n Đ;ê
- Chi c c THADS huy n Đ;u ê
- Cac đ ng s ;ươ ư
- L u h  s  v  an.                           ư ồ ơ u

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MÔ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ U Ọ

                                 

   Tr nh Th  Y n Ng c ị ị ế ọ
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